
                                                   

                        -       -           

         :           -ST 

    :   -02-2024 
                                  

NHÂN DANH  ƢỚC C             I CH           T NAM  

                                

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà:            H     

Các Hội thẩm nhân dân: 

                    ; 

                     ; 

- Thư ký phiên toà: Bà Nguy n Bùi Tuy   H   -                        

                 

- Đại diện Viện kiể  s t nh n   n t nh   nh Thu n th    i  phiên toà: 

                      –                

                                                          ại trụ sở        

                         xét xử      ẩm công khai vụ án thụ lý s  

107/2018/TLST-DS ngày 26                 8                                

                              ụ            ử    8             -         9 

                                                 9          -           

                                    : 

1.  guyê  đơ : Bà Nguy n Th  C,           9  ;          

  a ch : Khu ph        ờng H, thành ph  P, t nh Bình Thu n. 

       ạ            ủ         ủ     C          ủ             

26/4/2021): 

- Ông           í              98     a ch : S  F       ờng B, Qu n A, 

Thành ph  Hồ Chí Minh           

- Ông Phan Quang M            977    a ch : S  A Cách mạng T, 

   ờng D, qu n T, Thành ph  Hồ Chí Minh                   ử            

                                  

2.  ị đơ : Ông Trầ      M             9               7 9      ;  

   ời k  th a quy         ĩ   ụ t  tụng của ông M1: 
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- Bà                         9  ;        

- Ông Trần Kh c N            98 ;          

- Bà   ầ      Thu T            98 ;          

- Ông Trần Kh c D1            99 ;          

       a ch :                       ờ   H                         

     . 

- Bà   ầ                        98 ;          

       :         A     ờ                                  . 

- Ông Trần Kh c Nh t P            99 ;          

  a ch : S          ờng H, Qu n D, Thành ph  Hồ Chí Minh. 

   ờ   ại di n theo ủy quy n của ông N, bà T, ông D1, bà T1, ông P: Bà 

                        9           :                       ờ   H        

                                ủ                                

                    

   ờ                      í             ủ                 : Ông        

      H          Công ty L                               H.        

3.  gƣời  ó quyề   ợi,  g ĩa vụ  iê  qua :  

3.1. Bà Trần Th  C1, s         9 9;        

       :               ờ   H                              . 

   ờ   ạ            ủ         ủ     C1: Ông Nguy       H             97   

       : khu ph  G     ờng P, thành ph  P, t nh Bình Thu n         

3.2. Ông   ng Thanh T2            9 9;        

       :               ờ   H                              . 

3.3. Bà Nguy n Th  Q            9  ;        

       :               ờ   H                              . 

3.4. Bà Lê Th  Thu N1            9 8;        

3.5.     Trần Th  Thanh T3            99 ;          

3.6. Anh Trần T4            99 ;        

       a ch : Khu ph  A     ờng T, th  xã L, t nh Bình Thu n. 

   ờ   ại di n theo ủy quy n của bà T3, ông T4: Bà Lê Th  Thu N1, sinh 

     9 8    a ch : Khu ph  A     ờng T, th  xã L, t nh Bình Thu n          ủ  

              7               

   ời b o v  quy n và l i ích h p pháp củ      T3, anh T4: Ông Nguy n 
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Ki m K                               Công ty L1                           

ph  H         

3.7. Anh Trần Thanh H2               ;          

  a ch : Khu ph        ờng H, thành ph  P, t nh Bình Thu n. 

   ờ   ại di n theo ủy quy n  ủ      H2          ủ             

04/11/2021): 

- Ông Phan Quang M            977;                  ử                

                              

  a ch : S  A       ờng D, qu n T, Thành ph  Hồ Chí Minh. 

- Ông  ỗ H u N2            988;                  ử                

                              

  a ch : S      ờ         ờng P, Qu n G, Thành ph  Hồ Chí Minh. 

              : 

 guyê  đơ          y: 

Ông   ầ             ạ           ử               7   
2
, 251/300m

2
, 

252/5.850m
2
, 253/400m

2
                í          

2
   ọ   ạ   ạ             

   ờ   H                              ;     ủ   ờ;              ;            ỗ 

(                           ỏ                                  T6       T7 có 

      ờ                T ầ          . Ông D2            9 8              

 99                                             ầ               và anh   ầ  

T4. 

        ờ                         T7, ông T6                      

  ạ                                            ờ               ầ      M   

     ầ        . 

N           99         ầ              Ủ                             

   thành            G                      ử  ụ            8 9               

  ử               7   
2
, 251/300m

2
, 252/5.850m

2
, 253/400m

2
. 

     997        ầ                                                   

            ạ  G                                                       

01/7/2004 do Ủ                  ờ   H                    T6       C      

                      ầ        H , quá trình chun           T6, bà C     ạ  

                         í       
2
        ử              ạ                ờ   

H                              . 

      7               T6                                  ử         

250/3.700m
2
, 251/300m

2
            í         

2
. Ông T6 ủ                



4 

 

  ầ      M        ủ  ụ                         n nên bà B giao cho ông   ầ  

    M                 ồ        M1            ạ  cho ông T6         

               ồ    Mọ    ủ  ụ        ờ     T6 giao cho ông M1               

T6           G                      ử  ụ               M1               

2003, ông M1      ở     T6                                                

 ờ               T6                                     

Ông T6           ầ       ầ  ông M1      ạ  G                      ử 

 ụ                 M1                        ờ                            

                       8     T6               ạ         ạ               ử      

          ử                           í           
2
. 

 ạ   ồ                                                                

                                                           H                  

                     ử  ụ           ủ                             ỏ  A     ầ  

T4                ử  ụ                  

Nay bà                   ầ                                           

                            ầ     :                , anh   ầ        H , ông 

  ầ      M1    ầ      M1                   M1             ầ        , ông 

  ầ           (ông D2                T6                     ầ            

  ầ                                             ồ : 

-        ử                ử                        í           2
. 

-                             ồ                ử               7   2
,   ử  

       251/300m
2
        M1                  M1                   ờ       

    ủ      M1                ạ                       ờ           

-              ủ;              ; 02 b       ỗ        ván l n, 01 b  ván 

nhỏ      C            ọ                                       Trần T4  ử 

 ụ  ; 

- Hủ                          988   ủ                             ủ  

          ỏ               Trầ         l                                 

                            7          

-                                                                T6  ạ      

       ử                             ầ                                            

                 ạ                 ờ                

   ờ   ạ            ủ         ủ     C                  ầ     : 

-          Trầ      M  tr  lại Gi y ch ng nh n quy n sử dụ           

   C. 

-          Trầ      M  tr  lạ     U                  ồng. 

-                   p 4A + nhà v                C      ở); 
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- Yêu cầu bà C1 tr  lại cho cháu H2             ồng ti     n bù. 

                                            Nguy n Th  C, ông Trần Thanh H2 

 ỗ     ờ        ầ   ụ      

 ị đơ    g Trầ   ă   1     gƣời       a quyề  v   g ĩa vụ     ụ g       

Nguyễn Thị Q         y: 

                ầ               H ỳ        8     ạ           ử         

250/3.700m
2
, 251/300m

2
, 252/5.850m

2
, 253/400m

2
  ọ   ạ   ạ             

   ờ   H                                        ờ                              

ông   ầ      M  là ông   ầ                ờ          ở                     

                ờ       ồ        ầ      M , ông   ầ                   ầ  

                ầ              ờ   ẹ              ờ       ạ                     

cha ông M1     ờ   ọ       ồ                                              Ủ  

                ờ   H                            988;                     

 ẫ          M1                                       ỏ                      

                                                                         

M1                 ọ       ờ       ạ      ồ                                   

               ử         ồ                                               Mẫ  

                                                  M1             ờ         

                                    ờ           ầ        H   H           

                            í   G                      ử  ụ            

8 9                99     Ủ                                                 

cho ông   ầ                      ử               8   
2
, 253/400m

2
. 

                 ồ      ủ                          988   ủ          

  ỏ                 ầ                                                     

                       7             ồ                                         

  ử                                í           
2
     Q            ọ        

       ầ                  ủ       ồ      Q, ông M1                      

             Q                      ầ                 

   Q            ầ                        ồ            ầ          ạ  

                        C       ử  ụ    A         ầ                    ồ    ủ  

ông T6                                            ồ       Q                     

     ủ;              ;            ỗ                                      ỗ     

cho anh   ầ    . 

Bà                                                              

              Q          í                 ạ                      ủ        ầ  

    M                            Q        M1             ử  ụ              

1980. 
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            ẩ                                                         

                ồ                       í   ẩ                                   

                       

 gƣời  ó quyề   ợi v   g ĩa vụ  iê  qua  bà Lê Thị Thu N1 v     

 gƣời đ i  i         y quyề    a   ị   ầ    ị   a    3 v  a     ầ   4 

trình bày: 

                ầ         và bà H ỳ        8     ạ           ử         

250/3.700m
2
, 251/300m

2
, 252/5.850m

2
, 253/400m

2
  ọ   ạ   ạ             

   ờ   H                                          Ủ                        

                         G                      ử  ụ            8 9         

22/01/1996 cho ông   ầ                                    ẹ   ồ             

Thu N1                99            ầ              ồ      N1     ). Ông D2 

      N1                      ầ               và   ầ            ồ      N1 

là ông   ầ                             ạ        , ông T6 và bà Q1 có 02 con 

chung tên   ầ      M ,   ầ        . Khi ông T6                          

                           ầ        H                  

          ồ      N1           ẫ                                      

       H    ồ                                 988                           

 ạ                                                                  T6 có 

     ồ                      ử                ử                              

              ọ          ạ                      C         H2      ở        ử  

            

Bà N3  ồ      ủ                          988   ủ            ỏ        

do ông   ầ                                                               

                       7                                                        

  ử                                í           
2
                       ọ   

            ầ                       H ỳ                                    

            ử  ụ                                     N3                ầ  

                  ầ               ầ                 

                ủ                            ỗ   ỏ                    

      ử  ụ                     ụ              C; Bà N3             ầ          

 ử  ụ           ỗ                              ụ              N3             ầ  

T4  ử  ụ    A                                             ạ                     

             ạ   

Bà N3            ầ                        ồ            ầ          ạ  

              A         ầ                    ồ    ủ      T6                     

                       ồ    
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Bà N3                ầ                    ầ               í     ụ   

       :       í            ẩ        ạ    ỗ                        

  9       ồ          í     ạ          9  98     ồ  ;       í            ẩ  

      ạ    ỗ                                   ồ          í     ạ  

          ồ          í   ẩ                                7          ủ  

             ầ                     ồ                N3                    ầ  

                      ầ                     ồ                   ầ         

              í     ụ                  

 gƣời  ó quyề   ợi v   g ĩa vụ  iê  qua       ầ    ị  1 trình bày: 

                ầ               H ỳ        8     ạ           ử         

250/3.700m
2
, 251/300m

2
, 252/5.850m

2
, 253/400m

2
  ọ   ạ   ạ             

   ờ   H                                          Ủ                        

                         G                      ử  ụ            8 9         

22/01/1996 cho ông   ầ        . Ông   ầ                ờ          ở       

                         ờ       ồ    ầ      M ,   ầ           và   ầ  

      . S       ầ              ờ   ẹ              ờ                   C1    

 ọ                                                          ử              

  ử              

Sau này cha bà C1                                                 í   

                                      ờ           ầ        H   M             

C1                     ạ                          988    H    ồ                

                     ỏ                                                        

                                                            C1       

                                                                           

               ủ                           ồ      ủ                        

   C1      ầ                                               ử              

                  í           
2
     C1            ọ               ầ         

            ồ      C1  ạ                                              ủ     

  ồ                  . 

   C1      ầ                       C1     ẹ  ủ     C1         ạ      

Q1     C1            ầ                        ồ            ầ          ạ      

          A         ầ                    ồ    ủ      T6                         

                   ồ    

   C1                                  ủ                            ỗ  

 gƣời đ i  i         y quyề    a a     ầ    a    2     gƣời  ó 

quyề   ợi,  g ĩa vụ  iê  qua          y:                        ủ         

          ầ                                                             ầ     : 

               , anh   ầ        H , ông   ầ      M     ầ      M1        
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   con ông M1             ầ        , ông   ầ           (ông D2            

ông T6                 ầ          ầ                                            

 ồ : 

-        ử                ử                        í           2
. 

-                             ồ                ử               7   2
, 

251/300m
2
        M1                  M1                   ờ           ủ  

ông M1                ạ               ờ           

-              ủ;              ; 02 b       ỗ        ván l n, 01 b  ván 

nhỏ). 

- Hủ                        ; Hủ                     988     ủ      

      ỏ               Trầ                                                

                       7          

                                                               T6  ạ      

       ử                             ầ                                            

                 ạ                 ờ                

                                    ầ          ủ     Huỳnh Th  T8    

   T8           977                  ờ                

 ạ                                                                        

    ụ    ủ    ẩ        H    ồ        ử                       ủ     ờ       

        ụ                               ụ                ụ                    ờ  

     H    ồ        ử                                                 ụ   : 

- V  t  tụ  :   ẩ                                   ạ        8  ủ     

         ụ           H    ồ        ử                                           

      ủ              ụ                    ờ               ụ             ủ      

          ủ              ụ           

- V  n       :      ầ    ở        ủ                       ở           

      ầ           H    ồ        ử                 ầ       ầ    ở        ủ  

          : 

   í                                   ạ                           ạ  

      , ông   ầ      M                    ; 

+ Chi                                   ử                ử             

           í           
2
;         ủ;              ; 02 b       ỗ        ván l n, 

01 b  ván nhỏ); 

                       ầ   ủ                  ầ               

30.000.        ồ    

                 ử              ầ                     
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                    : 

                                                         ạ                     

                 ạ                     ủ   ại di n Vi n ki m sát, Hộ   ồng xét xử 

           

[1]      ủ  ụ      ụ  :  

[1.1]                                :    Nguy n Th  C      ầ         

                                                                               

 ọ   ạ   ạ  thành ph  P, t nh Bình Thu n                          ủ             

 ụ                                                        ụ                   

                     

[1.2]      ẩ                  :                       ụ        ờ   ạ       

     ủ         ủ                         ầ   ủ     y ch ng nh n quy n sử 

dụ                                                            ử             

                                                        ụ               

                           ụ                                                

                                                                         

              9  ủ              ụ                                           

  ụ              ẩ                     ạ                  ụ            ử     

                                                              ủ     y ch ng 

nh n quy n sử dụ                                        ạ                    

                  

[1.3]                         ụ  :  ạ              ụ     ụ             -

   A       8       8  ủ                                                  

Kim B, ông Nguy       c T9, Ủy ban nhân dân thành ph  P                

              ờ                   ĩ   ụ                  ụ          

12/11/2009, Ủy ban nhân dân thành ph  P                            ử  ụ   

       AM     8     AM     8                                         

     ử                   ủ      Trầ        ;    B                       

Nguy       c T9                         T9                            

                            ụ        ạ                ờ   ạ            ủ        

 ủ                  ầ                 ử                              ầ   ủ  

                       ử  ụ          AM     8     AM     8              

                              ụ    ủ              , ông Nguy       c T9, 

Ủy ban nhân dân thành ph  P                                          ờ     

              ĩ   ụ                  ụ                                

[1.4]  ạ                ờ   ạ            ủ         ủ                

Nguy n Th  C                          ầ    ở                           :      

ông Trầ      M  tr  lại Gi y ch ng nh n quy n sử dụ              Nguy n 
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Th  C;          Trầ      M  tr  lại 500US                 ồ  ;            

c p 4A + nhà v                C                ử  ụ   ;      ầu bà C1 tr  lại 

cho cháu H2             ồng ti                             ầ   ủ     ờ   ạ  

          ủ         ủ                Nguy n Th  C                      

                             ụ           H    ồ        ử                   

         ử           ầ       ầ          

[2]         ầ              : 

Nguy          Nguy n Th  C      ầ   ủ                          988          

                          ỏ               Trầ                             

                                                         7                 

                           ờ                      ĩ   ụ     ụ    ủ            

         ờ                  ĩ   ụ            ồ                                 

               ủ                          988   ủ            ỏ               

Trầ                                                                      

      7                 H    ồ        ử                   ủ                  

                                                            ầ   ủ                

      ủ                          988            ỏ               Trầ         

                                                                  

27/10/2003. Riêng                   ờ                                       

                                                                                

                                                 9              ụ           

                      ầ   ủ    ờ                                         ở 

           

[3]      ờ                 n th a k    ử               8   
2
, 253/400m

2
: 

Theo trình bày củ                   Huỳnh Th  T8           977         quy 

  nh tạ            ủ     lu t Dân s              ời hi         ời th a k  yêu 

cầu chia di s               i v i b     ng s n, k  t  thờ     m mở th a k  là 

thờ          ờ     lại di s n ch              nh tạ     u 611 B  lu t Dân s  

                     ạ             u 36 Pháp l nh th a k       99          

quy t s     H          9     99   ủa H    ồng Thẩm phán Tòa án nhân dân 

t           ờng h p thờ     m mở th a k      c ngày ban hành Pháp l nh này thì 

tính t  ngày Pháp l       c công b  nên thời hi u khởi ki n tính t  ngày 10-9-

 99             í               Nguy n Th  C           ở            

21/01/2009, thời hi u khởi ki n chia di s n th a k  b     ng s    ẫ          ờ  

 ạ            ủ         ủ      Trần Thanh H2            ờ                    

  ầ          ủ     Huỳnh Th  T8            ử               8   
2
, 253/400m

2
 

                       ở  

[4]                :                            Trầ               

             8        Huỳnh Th  T8            977                         
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      ời con chung tên Trần Thanh D2. Ông D2            9 8              

1993) có v        Lê Th  Thu N1                  Trần Th  Thanh T3 và anh 

Trần T4. Trong thời gian chung s ng v i bà T8, ông T6 có chung s ng v i bà 

Phạm Th  Q1 (ch                                ờ             Trầ      M  

           9               7 9           Trần Th  C1            9 9      

1997, ông Trầ                           Nguy n Th  C                       

 ạ  G                                                          7         Ủy 

                ờng H                    T6       C                      

anh Trần Thanh H2                                            ủ          

                                             ủ      Trầ             Huỳnh 

Th  T8       Phạm Th  Q1  ồ :     Trầ                Trần Thanh D2       

                       ủ     Huỳnh Th  T8; Ông D2             Huỳnh Th  T8 

      ầ          ủ      D2             ờ                         ủ      D2 

       Trầ             Lê Th  Thu N1, anh Trần T4      Trần Th  Thanh T3 

    ;     Trầ      M      Trần Th  C1                              ủ     

Q1; Ông Trầ      M      Trần Th  C1, ông Trần Thanh D2     Nguy n Th  C 

       Trần Thanh H2                              ủ      T6; Ông D2      

          Trầ         nên anh Trần T4      Trần Th  Thanh T3              

          ở     ầ                D2        ở    ủ      T6              ; 

Ông Trầ      M               Trầ                Nguy n Th  Q         M1  

               M1     Q  ồ : ông Trần Kh c N, bà   ầ           , ông Trần 

Kh c D1, bà   ầ            , ông Trần Kh c Nh t P        ở     ầ         

ông M1            

[5] V                : 

[5.1]              ử               8   2
, 253/400m

2
      G          

            ử  ụ            8 9                99  do Ủ                   

xã P                                    ầ        .           ồ        ạ      

  í   ử                      ủ                           T10         ồ      í 

                         ủ  Công ty TNHH T13          í              

5.165,4m
2
     ờ   ạ            ủ         ủ                                

   ờ   ạ            ủ         ủ     ờ                   ĩ   ụ               

  ầ        H             ử               8   
2
      ử         253/400m

2
 do 

ông   ầ          ạ                         ờ        ủ                   ờ     

              ĩ   ụ                ạ ;         ủ        ầ          ạ           

  ỏ                                                             ử              

  ử                    T6       H ỳ        8  ạ     ;         ủ            

       ạ                             8          C               T6       

H ỳ        8  ạ                        í          
2
  ọ   ạ   ạ     ờ   H  

                                            ử                           ở     

       ử                ử                            í           
2
       ồ      
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do ông   ầ               H ỳ        8  ạ                          ủ    g   ầ  

             H ỳ        8. 

[5.2]                 ủ;              ;            ỗ                       

      ỏ :    ờ   ạ            ủ         ủ                                 

                                ủ        ầ                  ầ                  

                         ờ                   ĩ   ụ                        

Thu N1       ầ                                             ủ        ầ         

      H ỳ        8                    ủ     Q             ờ                

   ĩ   ụ                                  ầ                             ở        

     997                                          ầ                        

                 ạ                                 ở                  ủ;           

g  ;            ỗ            ủ        ầ               H ỳ        8. 

[5.3]                                ồ  :    ờ   ạ            ủ        

 ủ                                            ầ      M        ờ         

                    ồ         ồ             T6                 ử         

       ử                                                                

   ờ                    ĩ   ụ     ụ    ủ        ầ      M                  

           ầ      M                             ồ               T6        

         ử                                                        ầ      

M1       ờ                             ồ                                  

     ầ                                      ồ                   ở          

[5.4]                                                                     

 ử  ụ                                         ử                ử                

ông   ầ          ạ     :                                        ầ              

                                               ạ                 ờ          

      

[6]                  : 

-                   ử  ụ      :                    ẩ                   

      7                     ử                  ử                         í   

5.165,4m
2
) theo Gi y ch ng nh n quy n sử dụ     t s    8 9         

22/01/1996 do Ủy ban nhân dân th  xã P         thành ph  P) c p cho ông Trần 

                         :      9         ồ                    ồ     

    77         ồ         8          ồ          7         ồ     

               ồ        9           ồ     7             ồ     

               ồ     141 222 3      đ  g  M                            

                                       ồ     

-                    ủ;              ; 02 b       ỗ:    ờ   ạ            ủ  

       ủ                Nguy n Th  C, anh Trần T4     Lê Th  Thu N1       

                     ủ                             ỏ              ồ  ;           
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                       ồ                           ẩ        ạ    ỗ      

 8                                                                    H   

 ồ        ử                              ỏ         

[7]                          ử  ụ        

[7.1]                                                      ạ        :     

    ờ        ủ                                 Huỳnh Th  T8      ờ        ử  

                    Trầ        ,    Phạm Th  Q1, ông Trầ      M        

Nguy n Th  Q  ử  ụ  ;             Trầ              ờ         Nguy n Th  C 

      ụ   ử  ụ         ầ    ử                  Trầ      M        Nguy n Th  

Q       ụ   ử  ụ     ử                      ầ    ử                         ử 

 ụ            Trầ      M        Nguy n Th  Q                           ạ     

   ;    Phạm Th  Q1               M1       Nguy n Th  Q      ạ             

     í                                   ạ                     Trầ      M     

   Nguy n Th  Q                                       ồ   ;    Phạm Th  Q1 

                        8           ồ   ;    Nguy n Th  C                      

               ồ                Trần Th  C1                     ử  ụ       

      ụ                          ạ                          ở  í            

                                         ạ          

[7.2]                    : 

-   ầ          ủ     Huỳnh Th  T8        Trầ          ỗ     ờ    : 

                ồ   –                 ồ       8           ồ     

              ồ          8           ồ              7       ồ       T8    

      ờ                 Trầ                Trần Thanh D2      ỗ     ờ  

                           7       ồ        7   8       ồ    

-   ầ          ủ      Trần Thanh D2                     ờ           ủ  

ông D2        Trầ             Lê Th  Thu N1, anh Trần T4      Trần Th  

Thanh T3   ỗ     ờ               7   8       ồ       7  78 9         ồ    

-   ầ            ủ     Phạm Th  Q1                   Trầ      M      

Trần Th  C1   ỗ     ờ              8           ồ                     ồ    

Ông Trầ                      ở            ủ     Phạm Th  Q1            ờ  

        Q1                                 T6       Q1              

-   ầ          ủ      Trầ           :        7       ồ     

   7   8       ồ     7  78 9         ồ     99 8             ồ            

05    ờ           ủ      T6  ồ :     Trầ      M                        M1 

          Trần Th  C1, ông Trần Thanh D2              ủ      D2        Trần 

T4      Trần Th  Thanh T3                     Nguy n Th  C        Trần Thanh 

H2   ỗ     ờ     99 8             ồ        9 9             ồ    
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-    Nguy n Th  C          :  9 9             ồ     

1.41          ồ     21 377 525 662,5đ  g; 

- Anh Trần Thanh H2          : 1   65 3 2 662,5đ  g; 

-    Nguy n Th  Q    ông Trần Kh c N, bà   ầ           , ông Trần 

Kh c D1, bà   ầ            , ông Trần Kh c Nh t P          : 

               ồ                   ồ      9 9             ồ     

35 4   755 662,5đ  g. 

-    Trần Th  C1          :  9 9             ồ                   ồ   

= 21 377 525 662,5đ  g; 

-    Lê Th  Thu N1, anh Trần T4      Trần Th  Thanh T3           

7  78 9         ồ          9 9             ồ     43   2 1   35 đ  g. 

[7.3]              :                                                 

     “Nhữ       i th a k  có quy n yêu cầu phân chia di s n bằng hi n v t; 

n u không th         u bằng hi n v t thì nhữ       i th a k  có th  thỏa thu n 

v  vi     nh giá hi n v t và thỏa thu n v      i nh n hi n v t; n u không thỏa 

thu      c thì hi n v               chia”                     ờ             

     ầ                   ử                ử                                        

    ủ                                ;                          ẩ        ạ    ỗ 

                               ầ         Nguy n Th  C  ử  ụ                 

                ụ        Trầ          ạ     ;        ầ         Nguy n Th  Q 

 ử  ụ                          ạ          ồ      Q, ông Trầ      M   ạ     ; 

       ầ         Trần Th  C1  ử  ụ                         ồ      C1, ông 

  ng Thanh T2  ạ     ;                     í           
2
                  ồ   

                                                          Trầ          ạ       

                                                         ;            ầ       

 ạ                ồ                           ở                ử  ụ           

         ờ                 : 

-             Lê Th  Thu N1      Trần Th  Thanh T3        Trần T4 di n 

tíc        8     
2
   ọ   ạ   ạ  khu ph  A     ờng H, thành ph  P, t nh Bình 

Thu n   ồ            -2-3-4-4A-16A-17-18-19-20-21-22-        G  y ch ng 

nh n quy n sử dụ     t s    8 9                99     Ủy ban nhân dân th  

xã P                                  G              ử  ụ      n tích 1.811,4m
2
 

          97          ồ         9         ồ                    ồ     

-             Nguy n Th  C       í               
2
   ọ   ạ   ạ  khu ph  

A     ờng H, thành ph  P, t nh Bình Thu n   ồ            A-5-5A-15A-16-

16A- A       G  y ch ng nh n quy n sử dụ     t s    8 9         

22/01/1996 do Ủy ban nhân dân th  xã P                                  G       
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       ử  ụ      n tích 1.234,5m
2
           8           ồ   

     77         ồ         8          ồng). 

- Chia cho anh Trần Thanh H2       í        8    
2
   ọ   ạ   ạ  khu ph  

A     ờng H, thành ph  P, t nh Bình Thu n   ồ            A-6-7-15-15A- A  

theo Gi y ch ng nh n quy n sử dụ     t s    8 9                99     Ủy 

ban nhân dân th  xã P                                  G              ử  ụ      n 

tích 581,5m
2
             7         ồ    

-             Nguy n Th  Q, ông Trần Kh c N     Trần Th  Thu T, ông 

Trần Kh c D1     Trần Th  Thu T1, ông Trần Kh c Nh t P       í       

912,8m
2
, tọ   ạ   ạ  khu ph  A     ờng H, thành ph  P, t nh Bình Thu n   ồ  

         7-8-8A-13A-14-15-7       G  y ch ng nh n quy n sử dụ     t s    

8 9               1996 do Ủy ban nhân dân th  xã P      G              ử 

 ụ      n tích 912,8m
2
                       ồ                   ồ     

   9           ồ     

-             Trần Th  C1       í             
2
   ọ   ạ   ạ  khu ph  A, 

   ờng H, thành ph  P, t nh Bình Thu n   ồ           8A-9-10-11-12-13-

13A-8A       G  y ch ng nh n quy n sử dụ     t s    8 9         

22/01/1996 do Ủy ban nhân dân th  xã P                ạ         ồ             

     ạ                   ồ      Nguy n Th  Q  ạ             C1               

             ạ         Q  G              ử  ụ      n tích 625,2m
2
        

               ồ    7             ồ                    ồ     

[7.4]                               

-    Lê Th  Thu N1      Trần Th  Thanh T3        Trần Thu n n          

                 97          ồ                        ầ                        

             9 9 9 9     ồ       97          ồ   - 43      9      ồ     

-    Nguy n Th  C                                8           ồ          

              ầ                                     9  8  97    7   ồ   

    8           ồ   –     77           ồ     

- Anh Trần Thanh H2                                  7         ồ    í  

              ầ                                         7 8         ồ   

  9 9             ồ   –      7         ồ     

-    Nguy n Th  Q, ông Trần Kh c N     Trần Th  Thu T, ông Trần Kh c 

D1     Trần Th  Thu T1, ông Trần Kh c Nh t P                             

               ồ    í                ầ                                     

      7         ồ        99 7         ồ   -                ồ     

-    Trần Th  C1                                            ồ    í      

g         ầ                                     87            ồ   

     77           ồ   -                ồ     
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          Nguy n Th  C       ạ          Trần Thanh H2         

    7 8         ồ  ;    Nguy n Th  C       ạ         Nguy n Th  Q, ông 

Trần Kh c N     Trần Th  Thu T, ông Trần Kh c D1     Trần Th  Thu T1, ông 

Trần Kh c Nh t P             7  7   7  ồ  ;    Lê Th  Thu N1      Trần Th  

Thanh T3        Trần Thu n h  ạ         Nguy n Th  Q, ông Trần Kh c N     

Trần Th  Thu T, ông Trần Kh c D1     Trần Th  Thu T1, ông Trần Kh c Nh t P 

        97  8  987   ồ  ;    Lê Th  Thu N1      Trần Th  Thanh T3        

Trần Thu n h  ạ         Trần Th  C1         87            ồ                

Trần Th  C1            ạ         Nguy n Th  Q                7   8 ồ   

(24,9m
2
          9  ồ    

2
                  ạ   ủ       ồ      Nguy n Th  Q. 

[8]                    ủ              b  V. 

[8.1]                    : 

-   ầ          ủ     Huỳnh Th  T8, ông Trầ        :            ồ      

gi               ủ      T6       T8    ầ          ủ     T8, ông T6  ỗ     ờ     

           ồ                  ồ       T8          ờ                 Trần 

              Trần Thanh D2      ỗ     ờ                      

           ồ               ồ    

-   ầ          ủ      Trần Thanh D2                     ờ           ủ  

ông D2        Trầ             Lê Th  Thu N1, anh Trần T4      Trần Th  

Thanh T3   ỗ     ờ                      ồ                 ồ    

-   ầ          ủ      Trầ           :            ồ               ồ   

            ồ                ồ       Trần Th  C1             ờ          

            ĩ   ụ     ụ    ủ                               ầ        ủ           

                                              ờ           ồ :     Trần Thanh 

D2    ầ   ủ      D2                   Trần T4      Trần Th  Thanh T3         

            Nguy n Th  C v      Trần Thanh H2   ỗ     ờ     

           ồ         77  8   ồ    

                                                    

-    Nguy n Th  C          :   77  8   ồ  ; 

- Anh Trần Thanh H2          :   77  8   ồ  ; 

-    Lê Th  Thu N1, anh Trần T4      Trần Th  Thanh T3           

          ồ           77  8   ồ          8     ồ    

[7.5]              :                         Nguy n Th  C           

     ử  ụ           ủ               , 01 b  ván nhỏ                      ồ    

Anh Trần T4     Lê Th  Thu N1                ử  ụ         ván l              

           ồ                 ụ                                           ử 

 ụ          : 
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-             Lê Th  Thu N1      Trần Th  Thanh T3        Trần T4    

                                  ồ    

-             Nguy n Th  C         ủ               , 01 b        ỏ    

                  ồ  . 

[7.6]                               

-    Lê Th  Thu N1      Trần Th  Thanh T3        Trần Thu n n          

                         ồ                        ầ                             

        8         ồ               ồ   -      8     ồ        Nguy n Th  C 

                                      ồ    í                ầ                   

                    77  8   ồ  ; A   Trần Thanh H2                           

          Lê Th  Thu N1      Trần Th  Thanh T3        Trần T4            ạ  

       Nguy n Th  C           77  8   ồ          Trần Thanh H2         

  77  8   ồ    

T  nh ng nh                       ầ    ở        ủ                

Nguy n Th  C           ở                 ầ      H    ồ        ử           

      ầ       ầ    ở        ủ                          ủ                     

                     

[9]          í    tụ       : 

   Lê Th  Thu N1      Trần Th  Thanh T3        Trần T4             ầ  

di                        9      ồ                    ;    Nguy n Th  C 

            ầ                        77           ồ                    ; A   

Trần Thanh H2             ầ                     9 9             ồ          

          ;    Nguy n Th  Q, ông Trần Kh c N     Trần Th  Thu T, ông Trần 

Kh c D1     Trần Th  Thu T1, ông Trần Kh c Nh t P             ầ            

            99 7         ồ                    ;    Trần Th  C1           

  ầ                        77           ồ                      

                      ụ                            í     ụ          :     

Trần Th  Thanh T3        Trần T4           í            ẩ        ạ    ỗ      

                    9       ồ          í     ạ          9  98     ồ  ;     

Trần Th  Thanh T3        Trần T4           í            ẩ        ạ    ỗ      

                             ồ          í     ạ            ồ          í   ẩ  

                              7          ủ  Công ty c  phần T12    

            ồ                              ồ        Trần Th  Thanh T3    

anh Trần T4                 ồ       Nguy n Th  Q                ồ    

                        8          ồ                          7          

          ủ              ụ                    T   ng h p yêu cầu Tòa án 

chia tài s n chung thì m            c chia tài s n ph i ch u phầ        í   nh 

giá tài s     ơ    ng với tỷ l  giá tr  phần tài s n mà họ    c chia          
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         ờ                                           í     ụ               ng 

v i t  l  giá tr  phần tài s n mà họ    c chia, cụ    : 

-    Lê Th  Thu N1      Trần Th  Thanh T3        Trần T4           

     8  7    ồ              8          ồ   ; 

-    Nguy n Th  C            7 9   78  ồ             

 8          ồ   ; 

- Anh Trần Thanh H2               78  7  ồ             

 8          ồ   ; 

-    Nguy n Th  Q, ông Trần Kh c N     Trần Th  Thu T, ông Trần Kh c 

D1     Trần Th  Thu T1, ông Trần Kh c Nh t P                8 88  88 ồ   

           8          ồ   ; 

-    Trần Th  C1            7 9   78  ồ             8          ồ     

    Trần Th  Thanh T3        Trần T4              í     ụ                

            ồ                                  9        ồ   

             ồ   -      8  7    ồ           Nguy n Th  C                   

    T3        T4          7 9   78  ồ  ; A   Trần Thanh H2                   

    T3        T4             78  7  ồ  ;    Trần Th  C1                       

T3        T4             9    7 7  ồ       Nguy n Th  Q              í    

 ụ                           ồ                                            ồ   

            ồ   -      8 88  88 ồ               Trần Th  C1                   

   Nguy n Th  Q                       ồ    

[10]         í:          ờ                                          í 

            ẩ         ng v i t  l  giá tr  phần di s n mà họ    c chia     

                   ờ                                   í                    í 

            ẩ   

Vì các lẽ trên, 

QUYẾ    NH: 

                                  7                9         7       

  7                             9        7   ủ              ụ         ;      

  7         8                                                              

       8            ủ     lu t Dân s          ;                   u 12, 

                        7       7  gh  quy t s  326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 của Ủ         ờng vụ Qu c h         nh v  m c thu, mi n, gi m, 

thu, n p, qu n lý và sử dụng án phí và l  phí Tòa án. 

       ử: 

1. Ch p nh         ầ       ầu khởi ki n củ                Nguy n Th  
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C                              

- Hủ                          988     ủ            ỏ               

Trầ                                                                     

                 7          

-             Lê Th  Thu N1      Trần Th  Thanh T3        Trần T4    

                            N1        T4           ử  ụ     

-             Nguy n Th  C         ủ               , 01 b        ỏ       

           C           ử  ụ   . 

-             Lê Th  Thu N1      Trần Th  Thanh T3        Trần T4 di   

 í         8     
2
, theo Gi y ch ng nh n quy n sử dụ     t s    8 9         

22/01/1996 do Ủy ban nhân dân th  xã P         thành ph  P                     

                   ọ   ạ   ạ  khu ph  A     ờng H, thành ph  P, t nh Bình Thu n  

     í  ồ            -2-3-4-4A-16A-17-18-19-20-21-22-          í          

 ồ      í                       Công ty trách nhi m h u hạn T14-            

       ạ  H               y 13/10/2023. 

-             Nguy n Th  C       í               
2
, theo Gi y ch ng 

nh n quy n sử dụ     t s    8 9                99     Ủy ban nhân dân th  

xã P         thành ph  P                                        ọ   ạ   ạ  khu ph  

A     ờng H, thành ph  P, t nh Bình Thu n       í  ồ            A-5-5A-15A-

16-16A- A         í           ồ      í                       Công ty trách 

nhi m h u hạn T14-                   ạ  H                             

- Chia cho anh Trần Thanh H2       í        8    
2
, theo Gi y ch ng 

nh n quy n sử dụ     t s    8 9                996 do Ủy ban nhân dân th  

xã P         thành ph  P                                        ọ   ạ   ạ  khu ph  

A     ờng H, thành ph  P, t nh Bình Thu n       í  ồ            A-6-7-15-

15A- A         í           ồ      í                       Công ty trách nhi m 

h u hạn T14-                   ạ  H                             

-             Nguy n Th  Q, ông Trần Kh c N     Trần Th  Thu T, ông 

Trần Kh c D1     Trần Th  Thu T1, ông Trần Kh c Nh t P       í       

912,8m
2
, theo Gi y ch ng nh n quy n sử dụ     t s    8 9         

22/01/1996 do Ủy ban nhân dân th  xã P         thành ph  P                     

  ồ                   í       9   8 
2
                 Nguy n Th  Q, ông Trần 

Kh c N     Trần Th  Thu T, ông Trần Kh c D1     Trần Th  Thu T1, ông Trần 

Kh c Nh t P           ử  ụ         ọ   ạ   ạ  khu ph  A     ờng H, thành ph  

P, t nh Bình Thu n       í  ồ           7-8-8A-13A-14-15-7         í      

     ồ      í                       Công ty trách nhi m h u hạn T14-        

           ạ  H                             
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-             Trần Th  C1       í             
2
, theo Gi y ch ng nh n 

quy n sử dụ     t s    8 9                99     Ủy ban nhân dân th  xã P 

        thành ph  P                 ạ         ồ                  ọ   ạ   ạ  khu 

ph  A     ờng H, thành ph  P, t nh Bình Thu n       í  ồ           8A-9-10-

11-12-13-13A-8A         í           ồ      í                       Công ty 

trách nhi m h u hạn T14-                   ạ  H                 

13/10/2023. 

-    Nguy n Th  Q, ông Trần Kh c N     Trần Th  Thu T, ông Trần Kh c 

D1     Trần Th  Thu T1, ông Trần Kh c Nh t P       ĩ   ụ             Trần 

Th  C1       í             
2
            ạ        í      9 

2
                ồ   

           í             
2
         í            8A-9-10-11-12-13-13A-8A       

  í           ồ      í                       Công ty trách nhi m h u hạn T14-

                   ạ  H                           . 

-    Nguy n Th  C        Trần Thanh H2       ĩ   ụ             Lê Th  

Thu N1      Trần Th  Thanh T3        Trần T4 di    í         8     
2
         í  

           -2-3-4-4A-16A-17-18-19-20-21-22-          í           ồ      í 

                 p do Công ty trách nhi m h u hạn T14-                   ạ  

H                           . 

-    Nguy n Th  Q, ông Trần Kh c N     Trần Th  Thu T, ông Trần Kh c 

D1     Trần Th  Thu T1, ông Trần Kh c Nh t P       ĩ   ụ             Nguy n 

Th  C       í         7   
2
         í             -5A-15A-16-          í      

     ồ      í                       Công ty trách nhi m h u hạn T14-        

           ạ  H                           . 

-    Nguy n Th  Q, ông Trần Kh c N     Trần Th  Thu T, ông Trần Kh c 

D1     Trần Th  Thu T1, ông Trần Kh c Nh t P       ĩ   ụ              Trần 

Thanh H2       í        8    
2
         í             A-6-7-15-15A- A       

  í           ồ      í                       Công ty trách nhi m h u hạn T14-

                   ạ  H                           . 

                                     í   G                      ử 

 ụ            8 9                99     Ủ                                 

thành phố P)                         , anh   ầ        H ;                   

      ầ                        ầ    ;      ầ                        ủ  ụ  

                              í                                                ủ 

 ụ                                  , anh   ầ        H ;                   

      ầ                        ầ    ;      ầ               ĩ   ụ          

cho bà                    í   G                      ử  ụ            

8 9                99     Ủ                             

                , c     ầ                        ầ    ;           

         anh   ầ        H ;                , ông   ầ               ầ      
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Thu T, ông   ầ              T ầ            , ông   ầ             ;      ầ  

             ĩ   ụ                                          

                   T í           ồ      í                       Công ty 

             ữ   ạ  T14-                   ạ   T                

13/10/2023. 

2. H3 lại b ng ti n: 

     ớ                 ử           

-                       ĩ   ụ       ạ            ầ        H          

    7 8       ồ                                                             

                       ồ     

-                       ĩ   ụ       ạ                     , ông   ầ  

      , b    ầ           , ông   ầ                ầ            , ông   ầ  

                        7  7   7  ồ                                         

                                                   ồ     

-                         ầ                        ầ           ĩ   ụ 

      ạ                     , ông   ầ               ầ           , ông   ầ  

              ầ            , ông   ầ                      97  8  987 ồ   

   í                                              í                    

 ồ     

-                         ầ                        ầ           ĩ   ụ 

      ạ           ầ                 87          ồ    T11                   

                                                        ồ     

-      ầ               ĩ   ụ       ạ                              

       7   ồ                                                            

      ồ                    ạ         í      9 
2
). 

     ớ           ủ               ộ      

-                         ầ                        ầ           ĩ   ụ 

      ạ                                77  8   ồ    M                      

                                ồ     

-                         ầ                        ầ           ĩ   ụ 

      ạ            ầ        H            77  8   ồ                           

                                ồ     

3.                      ầ    ởi ki n củ                Nguy n Th  C 

                                                    ồ  ; Hủ    ờ          

              . 

4.                          ầ       ầ    ở        ủ     Nguy n Th  C  
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              ử                  ầ :          Trầ      M  tr  lại Gi y ch ng 

nh n quy n sử dụ              C;          Trầ      M  tr  lại 500USD và 

120.000.00  ồ  ;                   p 4A + nhà v                Nguy n Th  

C       ử  ụ   ; Yêu cầu bà Trần Th  C1 tr  lại cho anh Trần Thanh H2 

           ồng ti     n bù. 

5.          í     ụ       : 

-    Lê Th  Thu N1      Trần Th  Thanh T3        Trần T4           

     8  7  ồ                                                               

          ồ        Lê Th  Thu N1      Trần Th  Thanh T3        Trần T4    

     ủ       í            ẩ        ạ    ỗ      ạ     ẩ                    

-    Nguy n Th  C                       Trần Th  Thanh T3        Trần 

T4               í            ẩ        ạ    ỗ      ạ     ẩ                   

 7 9   78  ồ    H                    í                                       

         ồ     

- Anh Trần Thanh H2                       Trần Th  Thanh T3        

Trần T4               í            ẩ        ạ    ỗ      ạ     ẩ                   

    78  7  ồ    H                                                         

             ồ     

-    Trần Th  C1                       Trần Th  Thanh T3        Trần T4 

              í            ẩ        ạ    ỗ      ạ     ẩ                   

    9    7 ồ    M ờ                       í                              

          ồ     

-    Nguy n Th  Q, ông Trần Kh c N     Trần Th  Thu T, ông Trần Kh c 

D1     Trần Th  Thu T1, ông Trần Kh c Nh t P                8 88  ồ        

                                                                ồ        

Nguy n Th  Q, ông Trần Kh c N     Trần Th  Thu T, ông Trần Kh c D1     

Trần Th  Thu T1, ông Trần Kh c Nh t P         ủ       í            ẩ       

 ạ    ỗ      ạ     ẩ                    

-    Trần Th  C1                      Nguy n Th  Q               í     

x      ẩ        ạ    ỗ      ạ     ẩ                              ồ    M ờ      

                                            ờ       ồ     

K  t                   ầu thi hành án củ     ờ     c thi hành án cho 

  n khi thi hành xong, bên ph i thi hành án còn ph i ch u kho n ti n lãi của s  

ti n còn ph i thi hành án theo m c lãi su         nh tạ         7     u 468 của 

B  lu t Dân s            

6. V  án phí: 
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-                                í             ẩ   H               C 

           8       ồ    ạ           í                           97        

 9      9  ủ       ụ                                           

- Anh   ầ        H              7 97   7  ồ    M                     

        í                                                  ồ         í        

     ẩ   

-                , ông   ầ               ầ           , ông   ầ       

D1,      ầ            , ông   ầ                             

     99 7   ồ    M                                     í         í        

                       ồ         í             ẩ   

-                         ầ                        ầ               

               8 ồ    M                                        ờ     

                             ồ         í             ẩ    

- Bà   ầ                     9  77     ồ    M                   í  

                                                        ồ         í        

     ẩ   

   ờng h p b n án, quy                                 nh tạ     u 2 

Lu t thi hành án dân s         ờ     c thi hành án dân s      ời ph i thi hành 

án dân s  có quy n thỏa thu n thi hành án, quy n yêu cầu thi hành án, t  nguy n 

thi hành án ho c b     ng ch                         nh tạ         u 6, 7, 7a, 7b 

và 9 Lu t thi hành án dân s , thời hi                  c th c hi              nh 

tạ     u 30 Lu t Thi hành án dân s . 

                 ạ                                                    

  ờ   ạn 15 ngày k  t  ngày tuy     ;                    ạ                 

                                        í              ờ   ạ             í      

                                      ạ          

Nơi nh n: TM.H    ỒNG XÉT XỬ SƠ      

- VKSND t nh Bình Thu n; TH M PHÁN - CH  TỌA PHIÊN TOÀ 
- Cục THADS t nh Bình Thu n; 

-             ; 

-    : Hồ     ụ án; T  HCTP. 

 

 

  ũ  ức Hùng 

 


